
NeoEdu
Học vui – Thi chắc

Mã đề: 699

Đề ôn tập vào lớp 1 – dạng đề Archimedes – Đề 5
Môn: Ôn thi vào lớp 1 · Mầm non · Thời gian làm bài: 50 phút · Số câu: 25

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề ôn tập mô phỏng cấu trúc bài khảo sát vào lớp 1 trường Archimedes những năm gần đây: Toán

tư duy (tính nhẩm, cân thăng bằng, quy luật, đếm hình, sudoku), Tiếng Việt và Tiếng Anh. Đây là đề

luyện tập do NeoEdu biên soạn, không phải đề chính thức của nhà trường. Mức độ: trung bình.

Phần 1. Toán tư duy

Câu 1. Nối hai phép tính có kết quả bằng nhau:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 10 − 7 + 4

2. 9 − 1 − 2

3. 8 − 5 − 0

4. 5 + 5 − 1

Cột B

a. 4 + 2

b. 6 + 3

c. 1 + 1 + 1

d. 3 + 2 + 2

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 2. Điền số thích hợp vào các ô có dấu ?

10

? 6

?

7 7

12

5 ?

Sơ đồ 1: (1) …………………… Sơ đồ 2: (2) …………………… Sơ đồ 3: (3) ……………………

Câu 3. Chọn dấu >, <, = thích hợp:

6 + 7 (1) [> / < / =] 15 − 3

11 − 4 (2) [> / < / =] 2 + 5

Câu 4. Có bao nhiêu số lẻ lớn hơn 4 và bé hơn 14?

Trả lời:
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Câu 5. Sắp xếp các số 12; 20; 9; 17; 14 theo thứ tự từ lớn đến bé:
(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) 9

b) 17

c) 14

d) 20

e) 12

Thứ tự đúng:

Câu 6. Ba cân dưới đây đều thăng bằng. Số nào thay vào dấu ? ở cân thứ ba?

12 10 ?

1 2 3

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

Câu 7. Mỗi loại quả ứng với một số:

� + � = 8

🍓 − � = 3

🍇 + 🍓 = 15

🍇 − � = ?

Trả lời:

Câu 8. Có 10 con cá cần thả vào các bể, mỗi bể chứa không quá 3 con. Hỏi cần ít nhất bao

nhiêu bể?

Trả lời:

Câu 9. Có 9 bạn xếp thành một hàng ngang. Bạn An đứng chính giữa hàng. Hỏi tính từ bên trái, An

đứng thứ mấy?

Trả lời:

Câu 10. Bà có 8 quả táo 🍎. Bà cho Hùng 3 quả, cho Lan 2 quả. Hỏi bà còn lại mấy quả táo?

Trả lời:
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Phần 2. Tư duy logic – quan sát

Câu 11. Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông?

Trả lời:

Câu 12. Quan sát quy luật cả về hình dạng và màu sắc, chọn hình thay vào dấu ?

?

A B C D

A. A B. B C. C D. D

Câu 13. Tính tổng các số nằm ngoài hình tròn.

7

3

2

9

5
6

4

Trả lời:
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Câu 14. Điền số vào ô có dấu ? sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi ô vuông 2 × 2 đều có đủ các số 1,

2, 3, 4.

2 1

? 1 3

3 2

1 4

Trả lời:

Câu 15. Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường nét đứt, rồi cắt một nửa hình tròn ở mép ngoài

(không phải mép gấp). Mở tờ giấy ra sẽ được hình nào?

→

A B C D

A. A B. B C. C D. D

Phần 3. Tiếng Việt

Câu 16. Chọn tr hay ch điền vào chỗ trống:

quả (1) [tr / ch] anh 🍋
con (2) [tr / ch] âu 🐃

Câu 17. Đọc đoạn văn và trả lời:

“Sáng nay, bố đưa Minh đi sở thú. Minh thấy voi, hươu cao cổ và khỉ. Minh thích nhất chú

khỉ con.”

Minh thích nhất con vật nào?

A. Con voi B. Con hươu cao cổ C. Chú khỉ con

Câu 18. Sắp xếp các từ sau thành câu đúng:
(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) bơi

b) hồ.

c) trên

d) vịt

e) Đàn

Thứ tự đúng:
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Câu 19. Từ nào có cả hai tiếng đều bắt đầu bằng chữ l?

A. lò xo B. lung linh C. cá lóc D. nồi cơm

Câu 20. Cây xanh cần những gì để lớn lên? (Chọn tất cả đáp án đúng)
(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. Nước B. Ánh sáng C. Kẹo D. Đất

Phần 4. Tiếng Anh

Câu 21. Chọn từ chỉ một loại rau củ (vegetable):

A. 🥕 carrot B. 🍌 banana C. 🍓 strawberry D. 🍊 orange

Câu 22. Điền chữ cái còn thiếu:

☀️ s (1) [a / u / i] n

🎩 h (2) [a / u / i] t

Câu 23. Bấm loa, nghe và chọn đúng việc cần làm.

A. Tô cánh diều màu xanh lá B. Tô cánh diều màu đỏ

C. Tô quả bóng bay màu xanh lá

Câu 24. Đọc và chọn đáp án đúng:

“Tom is in the garden. He has a ball. His sister Lily has a kite.”

Who has a kite?

A. Tom B. Lily C. Mum

Câu 25. Nối mỗi con vật với câu đúng:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 🐦
2. 🐟
3. 🐇

Cột B

a. It can swim.

b. It can jump.

c. It can fly.

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …

— HẾT —
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